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16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16052371 Nguyễn Anh Trung 01/31/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16050788 Bùi Giang Nhi 08/17/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050801 Chu Minh Quang 10/16/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052347 Nguyễn Thị Hương Giang 06/01/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052369 Đỗ Minh Trang 09/13/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học cải thiện  1,035,000  -    1,035,000 

16050765 Đỗ Thị Linh Linh 02/01/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052351 Nguyễn Thu Hồng 07/22/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học cải thiện  1,035,000  -    1,035,000 

16050801 Chu Minh Quang 10/16/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16052350 Bùi Nguyệt Hoa 01/29/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại  2,140,000  -    2,140,000 

16050794 Trịnh Phong 09/29/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16050838 Trần Thẩm Tuấn 11/25/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16052356 Vũ Duy Khánh 01/19/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052356 Vũ Duy Khánh 01/19/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16052363 Đào Thị Hồng Nhung 02/21/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại  2,140,000  -    2,140,000 

16052344 Nguyễn Kim Chi 01/24/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052354 Nguyễn Thị Hương 08/12/1996
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052371 Nguyễn Anh Trung 01/31/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050688 Vũ Kim Anh 01/02/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050704 Vương Trung Ân 06/30/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050768 Vũ Thị Phương Linh 10/05/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050782 Bùi Bích Ngọc 09/13/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16050850 Nguyễn Khánh Vy 01/06/1998
QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)
Bóng bàn 1 Học lần đầu  345,000  -    345,000 

16051141 Nguyễn  Thu Trang 11/27/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051145 Nguyễn  Cẩm Tú 01/06/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052332 Đinh  Bảo Duy 03/26/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052334 Nguyễn  Thị Huyền 02/12/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051105 Nguyễn  Hồng Nhung 03/09/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051124 Vũ  Thị Phương Thảo 05/22/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051125 Nguyễn  Thanh Thảo 07/11/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051150 Đông  Quang Vinh 07/11/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051049 Nguyễn  Thục Hiền 11/07/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051065 Vũ  Thị Tú Lệ 08/25/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051089 Lê  Thị Mai 02/18/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051093 Đào  Phương Minh 11/26/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 
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16051123 Nguyễn  Thị Phương Thảo 10/28/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051024 Nguyễn  Thị Linh Chi 11/12/1997
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051033 Dương  Thị Hương Giang 07/01/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051039 Nguyễn  Thu Hà 11/07/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051059 Nguyễn  Thanh Huyền 09/04/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051103 Đỗ  Đăng Tùng Nhật 08/15/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052331 Vũ  Trung Anh 08/05/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16051061 Hoàng  Thị Huyền 04/24/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học cải thiện  1,035,000  -    1,035,000 

16051115 Nguyễn  Thái Sơn 04/30/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052337 Hoàng  Thu Trang 11/21/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 

16052338 Nguyễn  Đức Tùng 05/25/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại  1,035,000  -    1,035,000 


